
                UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  XÃ NGHĨA HÀNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG CÁC THÔN
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /     /2025 của UBND xã Nghĩa Hành)

I Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Hiệp Phổ Bắc

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Lương Hữu Bình Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng 0989948425

2 Lê Thị Tường Vy Bí thư Chi đoàn  - Tổ phó 0975206171

3 Đoàn Văn Mười Trưởng thôn - Thành viên 0988764930

4 Nguyễn Hữu Kính Chi hội Nông dân - Thành viên 0986765937

5 Nguyễn Thị Phúc Chi hội Phụ nữ - Thành viên 0987674305

II Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Hiệp Phổ Trung

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Nguyễn Khắc Ngãi BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0967664352

2 Bùi Thị Đông Phương Trưởng ban CT Mặt trận thôn  - Tổ phó 0964725346

3 Võ Văn Ca Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0385101907

4 Nguyễn Thị Kim Hoanh Chi hội Phụ nữ- Thành viên 0967794457
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5 Nguyễn Hồng Thu Chi hội Nông Dân - Thành viên 0977229724

III Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Hiệp Phổ Nam

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Trương Văn Phượng BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0935164819

2 Huỳnh Long Hải Bí thư Chi đoàn - Tổ phó 0396052018

3 Nguyễn Dương Quốc Toàn Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0976357772

4 Nguyễn Tấn Vương Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0986958959

5 Lê Thị Mỹ Ngân Nhân viên Y tế thôn - Thành viên 0362266752

IV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Hiệp Phổ Tây

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Trần Văn Thiện BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0945563544

2 Đàm Thị Kim Thành Trưởng ban CT Mặt trận thôn  - Tổ phó 0844019585

3 Nguyễn Chí Dâng Bí thư Chi đoàn - Thành viên 0974855675

4 Bùi Thanh Hưng Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0965780539

5 Võ Thị Hoàng Phi Đoàn viên thanh viên thôn- Thành viên 0335660554

V Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn An Phú
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Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Phan Văn Thành Trung Trưởng thôn - Tổ trưởng 0826228441

2 Võ Trần Thái Sơn Bí thư Chi bộ - Tổ phó 0902496149

3 Lê Tấn Long Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0398575136

4 Võ Duy Ân Chi hội Nông Dân - Thành viên 0905804537

5 Nguyễn Thị Thùy Phương Công tác viên dân số thôn - Thành viên 0903623134

VI Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đại An Đông 1

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Trần Thị Mười Trưởng thôn - Tổ trưởng 0399951707

2 Nguyễn Hữu Thắng Chi hội Nông Dân - Tổ phó 0777577385

3 Huỳnh Thị Hà Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0978947907

4 Trần Thị Kim Hiền Chi hội Phụ nữ- Thành viên 0961903977

5 Hoàng Thị Phi Yến Chi Hội Cựu Chiến binh- Thành viên 0935177487

VII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đại An Đông 2

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Võ Thị Quỳnh Nhi Trưởng thôn - Tổ trưởng 0935715456
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2 Võ Duy Phước Thuận Bí thư Chi đoàn - Tổ phó 0372780536

3 Trầ Thị Đỗ Quyên Trưởng ban CT Mặt trận thôn  - Thành viên 0971950772

4 Lê Thị Nên Chi hội Phụ nữ - Thành viên 0355261957

5 Huỳnh Thanh Phát Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0376601123

VIII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đại Xuân

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Võ Duy Cảnh BTCB kiêm Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng 0853355508

2 Võ Duy Phượng Bí thư Chi đoàn - Tổ phó 0364114544

3 Trần Thông Trưởng thôn - Thành viên 0386445479

4 Lê Thanh Quang Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0973725849

5 Lê Văn Anh Chi hội Nông dân - Thành viên 0795732948

IX Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phúc Minh

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Từ Văn Nguyên Trưởng thôn - Tổ trưởng 0988221296

2 Huỳnh Ngọc Châu Bí thư Chi đoàn - Tổ phó 0911978976

3 Huỳnh Thị Yến BTCB kiêm Trưởng ban CTMT thôn - Thành viên 0977059345
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4 Phan Thị Kiều Oanh Chi hội Phụ nữ - Thành viên 0392551770

5 Hồ Thanh Tiến Thôn đội trưởng - Thành viên 0335617273

X Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phú Vinh Đông

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Đào Trọng Kim BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0379113585

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Bí thư Chi đoàn - Tổ phó 0978085358

3 Đinh Quang Tư Chi hội Nông Dân - Thành viên 0972715120

4 Trần Đình Công PBT Chi đoàn- Thành viên 0708090579

5 Tạ Ngọc Thương Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0969493345

XI Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phú Vinh Trung

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Tình Trưởng thôn - Tổ trưởng 0358918389

2 Huỳnh Thị Thông Bí thư Chi bộ - Tổ phó 0824560759

3 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0342044345

4 Võ Thị Thùy Trâm Đảng viên chi bộ- Thành viên 0906357249

5 Nguyễn Anh Tuấn Chi hội Nông Dân - Thành viên 0911893756
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XII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phúc Vinh Tây

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Lâm Sỹ Hải BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0914684105

2 Hồ Văn Tình Chi ủy viên chi bộ- Tổ phó 0973378291

3 Lê Thị Thu Huyên Thành viên Hội Phụ Nữ- Thành viên 2902886308

4 Bùi Thị Hồng Thúy Chi hội Phụ nữ - Thành viên 0346071483

5 Hồ Mẹo Chi hội Nông Dân - Thành viên 0358063151

XIII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phú Bình Đông

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Nguyễn Duy Đức BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0366024637

2 Quách Thị Thanh Tâm Trưởng ban CT Mặt trận thôn  - Tổ phó 0344347890

3 Nguyễn Tấn Dũng Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0982539479

4 Nguyễn Phước Thích Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0389703612

5 Nguyễn Ngọc Mỹ Đảng viên chi bộ - Thành viên 0915511916

XIV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phú Bình Trung

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú
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1 Nguyễn Thị Bích Nguyệt BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0947736446

2 Trần Thị Xuân Quyên Trưởng ban CT Mặt trận thôn  - Tổ phó 0918842639

3 Nguyễn Trương Dạ Thúy Đảng viên chi bộ - Thành viên 0964198350

4 Bùi Thị Cẩm Tiên Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0362696087

5 Hồ Văn Đào Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0978769427

XV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Phú Bình Tây

Họ và tên Chức vụ  Số ĐT (zalo) Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Luyện BTCB kiêm Trưởng thôn - Tổ trưởng 0334408370

2 Nguyễn Thị Trang Tổ ANTT cơ sở - Tổ phó 0328653379

3 Lê Văn Dũng Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0965724449

4 Nguyễn Văn Thích Tổ ANTT cơ sở - Thành viên 0989656307

5 Nguyễn Viết Lập Bí thư Chi đoàn  - Thành viên 0702539432

              Tổng cộng: 15 tổ; 75 thành viên./.
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